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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Bên mời thầu: Lữ đoàn 955

- Nguồn vốn: NSNN năm 2025

- Dự toán: Mua vật tư phục vụ công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tàu thuyền.
- Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tàu thuyền
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10 ngày.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu nhà thầu tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn dưới đây hoặc có cấu hình, thông số kỹ thuật tương đương và cao hơn:  

Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, chức năng sử dụng “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu ở trên. Trường hợp nhà thầu đề xuất hàng hóa tương đương phải cung cấp tài liệu chứng minh đi kèm.

Yêu cầu về kỹ thuật

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật yêu cầu
	Yêu cầu 

bảo hành

	1
	 Bộ đầu típ 24 cái
	- 18 đầu típ 1/2": 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32,13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4
- 1 đầu mở bugi
- 1 cần lắc léo 1/2"
- 1 cần chữ T 1/2"
- 1 cần siết tự động
- 2 đầu nối 1/2" dài 5" và 10"

	Bảo hành 12 tháng

	2
	 Bộ típ 143 món 1/2" & 1/4" [011]23: licota
	- 13 đầu tuýp gắn 6 cạnh 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 19 đầu tuýp gắn 6 cạnh 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 4 đầu tuýp sao 1/4": E5, E6, E7, E8
- 5 đầu tuýp sao 1/2": E10, E12, E14, E16, E18
- 6 đầu tuýp dài 1/4": 6, 7, 8, 10, 12, 13mm
- 5 đầu tuýp dài 1/2": 13, 14, 17, 19, 22mm
- 2 tuýp mở bugi 1/2": 16, 21mm
- 1 đầu tuýp có bi giữ 1/4": 6mm
- 1 đầu tuýp có bi giữ 1/2": 8mm 
- 1 tua vít bake ngắn: ph2 x 38mm 
- 1 tua vít dẹp ngắn: 6.5mm x 38mm
- 1 tua vít bake: ph2 x 100mm
- 1 tua vít dẹp: 6.5 x 100mm 
- 5 đầu vít bake thân 1/4" dài 25mm: PH0, 1, 2 (2 cái), 3 
- 3 đầu vít dẹp thân 1/4" dài 25mm: 4, 5.5, 7mm
- 5 đầu lục giác thân 1/4" dài 25mm: 2.5, 3, 4, 5, 6mm
- 7 đầu vít sao có lỗ, thân 1/4" dài 25mm: TH 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 2 đầu vít bake đặc biệt thân 1/4" dài 25mm: PZ1, PZ
- 1 đầu vít bake thân 5/16" dài 30mm: PH4
- 2 đầu vít dẹp thân 5/16" dài 30mm: 8,10mm
- 4 đầu lục giác thân 5/16" dài 30mm: 8, 10, 12, 14mm
- 4 đầu vít sao, thân 5/16" dài 30mm: T40, 45, 50, 55
- 4 đầu vít sao 12 cánh, thân 5/16" dài 30mm: M6, 8, 10, 12 
- 2 đầu nối lắc léo: 1/2" và 1/4"
- 3 đầu nối 1/2" dài 50, 125, 250mm
- 5 đầu nối 1/4" dài 50, 75, 150mm
- 1 nối lò xo dài 150mm 
- 1 cần siết lắc léo 1/2" dài 380mm
- 1 kìm điện dài 180mm
- 1 kìm cắt dài 160mm
- 1 kìm mỏ quạ dài 240mm
- 1 cần kéo 1/4" dài 115mm
- 1 cần kéo 1/2" dài 250mm
- 1 tua vít đầu 1/4" dài 150mm
- 2 cần tự động 1/2" và 1/4"
- 16 vòng miệng: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 
- 10 cây lục giác: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
- 1 bút có nam châm ( dùng để lấy các đồ vật nhỏ rớt trong kẹt)
- 1 bút thử điện: kiểm tra dây điện âm , dương 

	Bảo hành 12 tháng

	3
	Vải lau
	100% cotton
	Bảo hành 12 tháng

	4
	Bộ đèn led m66 1200/60w 3000k
	Công suất 60W, chiều dài 1200mm, điện áp 220V, nhiệt độ màu 3000K
	Bảo hành 12 tháng

	5
	Bộ đèn led m66 1200/60w 6500k
	Công suất 60W, chiều dài 1200mm, điện áp 220V, nhiệt độ màu 6500K
	Bảo hành 12 tháng

	6
	Bộ đèn led tube t8 tt01 m21.1/10wx1 6500k
	Thương hiệu:  Rạng Đông
Xuất xứ:  Việt Nam
Công suất (w):  10
Điện áp (v):  220
Quang thông (lm):  1100
Nhiệt độ màu (k):  6500/5000/3000
Tuổi thọ (h):  30000
Chỉ số hoàn màu (ra):  82

	Bảo hành 12 tháng

	7
	Bóng led bulb tr120n1/40w e27 6500k ss
	Bóng led bulb tr120n1/40w e27 6500k ss
	Bảo hành 12 tháng

	8
	Bóng led bulb tr135/80w e27 6500k ss
	Bóng led bulb tr135/80w e27 6500k ss
	Bảo hành 12 tháng

	9
	Búa gõ rỉ 
	
	Bảo hành 12 tháng

	10
	Cao su 2 phân
	Quy cách cao su tấm 20mm (2 phân)
- Khổ: 20x1000x2000mm (1mx2m)
	Bảo hành 12 tháng

	11
	Cao su dầu 3mm
	Tấm cao su chịu dầu dày 3mm là cao su tấm có 2 bề mặt phẳng, mịn chịu dầu, chịu lực và mài mòn cao.
Cao su chịu dầu 3mm được dùng trong các môi trường có axit loãng hoặc dung môi nồng độ thấp.

Quy cách: 1mx1mx3mm


	Bảo hành 12 tháng

	12
	Cao su dầu 5mm
	Tấm cao su chịu dầu dày 5mm là cao su tấm có 2 bề mặt phẳng, mịn chịu dầu, chịu lực và mài mòn cao.
Cao su chịu dầu 5mm được dùng trong các môi trường có axit loãng hoặc dung môi nồng độ thấp.

Quy cách: 1mx1mx3mm


	Bảo hành 12 tháng

	13
	Cao su mút 10mm
	mút xốp eva dày 10ly, tấm mút xốp dày 10mm,  màu đen, kích thước khổ 1m2 x 2m4, .
	Bảo hành 12 tháng

	14
	Cao su mút 20 mm
	mút xốp eva dày 20ly, tấm mút xốp dày 20mm,  màu đen, kích thước khổ 1m2 x 2m4, .
	Bảo hành 12 tháng

	15
	Cáp 16mm bọc nhựa
	Cấu tạo cáp thép bọc nhựa phi 16: Gồm lõi bên trong là sợi cáp thép mạ kẽm có quy cách: 6×12+7FC, 6×19+FC. Bên ngoài được bọc một lớp nhựa PVC có màu trắng có độ dày mỏng khác nhau.
Đường kính lõi: 13mm-15mm
Đường kính tổng (bao gồm cả lớp bọc nhựa): 16 mm

	Bảo hành 12 tháng

	16
	Cáp đen ф 24
	Cáp thép chống xoắn phi 24 cấu trúc 35×7

	Bảo hành 12 tháng

	17
	chén đánh rỉ xoắn 100
	chén đánh rỉ xoắn 100
	Bảo hành 12 tháng

	18
	Chén đánh rỉ xoắn 120
	Chén đánh rỉ xoắn 120
	Bảo hành 12 tháng

	19
	Găng tay len
	Găng tay len
	Bảo hành 12 tháng

	20
	Giày da bảo hộ
	Giày da bảo hộ
	Bảo hành 12 tháng

	21
	Keo epoxy 2 ton 56.7g 
	Keo epoxy 2 ton 56.7g 
	Bảo hành 12 tháng

	22
	Sợi thủy tinh
	Sợi thủy tinh
	Bảo hành 12 tháng

	23
	Tấm cách nhiệt 1270x1270x1.5mm
	Tấm cách nhiệt 1270x1270x1.5mm
	Bảo hành 12 tháng

	24
	Sơn 2 thành phần epoxy
	Sơn 2 thành phần epoxy
	Bảo hành 12 tháng

	25
	Sơn nhũ bạc loại 20 lít
	Sơn nhũ bạc loại 20 lít
	Bảo hành 12 tháng

	26
	Sơn cam - jotun penguard primer
	Sơn cam - jotun penguard primer
	Bảo hành 12 tháng

	27
	Sơn chịu nhiệt jotun 1tp
	Sơn chịu nhiệt jotun 1tp
	Bảo hành 12 tháng


3. Các yêu cầu khác:

a) Bảo đảm chất lượng vật mua bán

- Bên bán phải bảo đảm giá trị sử dụng hoặc các đặc tính của vật mua bán; nếu sau khi mua mà bên mua phát hiện khuyết tật làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị sử dụng của vật đã mua thì phải báo ngay cho bên bán khi phát hiện ra khuyết tật và có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác, giảm giá và bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

- Bên bán phải bảo đảm vật bán phù hợp với sự mô tả trên bao bì, nhãn hiệu hàng hoá hoặc phù hợp với mẫu mà bên mua đã lựa chọn.

- Bên bán không chịu trách nhiệm về khuyết tật của vật trong trường hợp sau đây:

+ Khuyết tật mà bên mua đã biết hoặc phải biết khi mua;

+ Vật bán đấu giá, vật bán ở cửa hàng đồ cũ;

+ Bên mua có lỗi gây ra khuyết tật của vật.
b) Quy định về nghĩa vụ bảo hành

Bên bán có nghĩa vụ bảo hành đối với vật mua bán trong một thời hạn, gọi là thời hạn bảo hành, nếu việc bảo hành do các bên thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Thời hạn bảo hành được tính kể từ thời điểm bên mua có nghĩa vụ phải nhận vật.
c) Quy định về quyền yêu cầu bảo hành

Trong thời hạn bảo hành, nếu bên mua phát hiện được khuyết tật của vật mua bán thì có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa không phải trả tiền, giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền.
d) Sửa chữa vật trong thời hạn bảo hành

- Bên bán phải sửa chữa vật và bảo đảm vật có đủ các tiêu chuẩn chất lượng hoặc có đủ các đặc tính đã cam kết.

- Bên bán chịu chi phí về sửa chữa và vận chuyển vật đến nơi sửa chữa và từ nơi sửa chữa đến nơi cư trú hoặc trụ sở của bên mua.

- Bên mua có quyền yêu cầu bên bán hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn do các bên thoả thuận hoặc trong một thời gian hợp lý; nếu bên bán không thể sửa chữa được hoặc không thể hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn đó thì bên mua có quyền yêu cầu giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền.

e) Bồi thường thiệt hại trong thời hạn bảo hành

- Ngoài việc yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo hành, bên mua có quyền yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do khuyết tật về kỹ thuật của vật gây ra trong thời hạn bảo hành.

- Bên bán không phải bồi thường thiệt hại nếu chứng minh được thiệt hại xảy ra do lỗi của bên mua. Bên bán được giảm mức bồi thường thiệt hại nếu bên mua không áp dụng các biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.
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